HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  
Năm học 2023-2024
Môn: TOÁN – Lớp 7

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
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Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	Bài
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	Bài 1 (2,0 điểm).
1. Một hãng xe taxi muốn lấy ý kiến của khách hàng để đánh giá mức độ hài lòng
về chất lượng phục vụ trên chuyến xe.  
a) Em hãy cho biết đối tượng mà hãng xe khách cần lấy ý kiến là ai?
b) Trong các cách khảo sát sau, cách nào hợp lí hơn?


Cách : Lấy ý kiến của  khách hàng có mối quan hệ quen biết với chủ xe.


Cách : Lấy ý kiến của  hành khách hàng bất kì trên chuyến xe.
2. Hãy cho biết mỗi dãy dữ liệu a), b) dưới đây, dãy nào là dãy số liệu, dãy nào
không là dãy số liệu, không thể sắp xếp theo thứ tự?

a) Hoạt động giờ ra chơi của các bạn trong lớp : đọc sách, chơi cờ vua, nhảy
dây, đá cầu, đá bóng.

b) Số bàn thắng của cầu thủ Lionel Messi ghi được năm  lầnlượt

là  .
	

	
	1.1
	a) Đối tượng mà hãng xe khách cần lấy ý kiến là hành khách.
	0,5

	
	
	
b)Lấy ý kiến của  hành khách bất lỳ trên xe.
	0,5

	
	1.2
	a) không là dãy số liệu, không thể sắp xếp
	0,5

	
	
	 b) là dãy số liệu
	0,5

	2
	Bài 2. (1,0 điểm).	

Một hộp có  quả bóng có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là

. Lấy ngẫu nhiên một quả trong hộp.  	

a) Viết tập hợp  gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên quả bóng
được lấy ra.
b) Tính xác suất của các biến cố:


	    : “Lấy được quả bóng ghi số ”.

	: “ Lấy được quả bóng ghi số lẻ”.
	

	
	a
	

	0,25

	
	b
	
Vì   là biến cố không thể nên Xác suất lấy được quả bóng ghi số 12 là 0
	0,25

	
	
	
 Kết quả thuận lợi cho biến cố  là 3
	0,25

	
	
	

Xác suất của biến cố  là 
	0,25

	3
	Bài 3. (1,0 điểm).	



Kết thúc năm học  -  .Các bạn học sinh lớp  được cô giáo chủ nhiệm
đo chiều cao và biểu diễn bằng biểu đồ sau: (đơn vị: cm).  


a) Lớp  có bao nhiêu học sinh?

b) Tính chiều cao trung bình của các em học sinh  lớp ? (làm tròn kết quả đến
hàng đơn vị).
	

	
	a
	
Lớp  có số học sinh là:

 
	0,25

	
	
	
(học sinh)
	0,25

	
	
	
Chiều cao trung bình của các em học sinh  lớp là:


	0,25

	
	b
	

	0,25

	4
	Bài 4.	(2,5 điểm).











Cho  vuông tại  ( ) trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho  là trung điểm của . Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với  cắt cạnh  tại  

a) Chứng minh 

b) Chứng minh tam giác  là tam giác cân. 





c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho  là trung điểm của . Chứng minh 

	

	
	hình
	[image: ]
	0,25

	
	a
	

Xét  và  có:

 chung




	0,25

	
	
	
Do đó 
	0,25

	
	
	
Suy ra  (hai góc tương ứng)
	0,25

	
	b
	


Vì tam giác  vuông tại  nên 

Mà 

 
	0,5

	
	
	
Suy ra  (hai góc ở vị trí đồng vị) 

và  (hai góc ở vị trí so le trong)
	0,25

	
	
	
 Mà  (cmt)

Do đó 

Suy ta tam giác  cân
	0,25

	
	c
	

Xét  và  có:

 chung





 Do đó  
	0,25

	
	
	
Suy ra 
	0,25

	
	
	
Xét  có:



Suy ra 
	

	5
	Bài 5. (0,5 điểm).  


Mật mã của một chiếc két sắt nhà Nam là một số có ba chữ số được lập từ các chữ số .Mẹ Nam muốn mở két sắt mà quên mất mật mã. Tính xác suất để mẹ Nam mở  lần đúng được mật mã.
	

	
	
	
Giả sử mật mã là:  




Chữ sô  có 3 cách chọn, ứng với mỗi cách chọn của  ta có 3 cách chọn  và 3 cách chọn số 

do đó  có  cách chọn số có 3 chữ số được lập từ 3 chữ số đề bài cho
	0,25

	
	
	
Xác suất của biến cố:" mở một lần đúng mật mã là” là 
	0,25
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